
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lương Thị Phi A 05/08/1989
Bản Tân Tiến - xã Ngọc Lâm - 

huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Bản Tân Tiến - xã Ngọc Lâm - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040189018348 25/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1849-20/CCHN-D-SYT-NA 01/04/2020

2 Trần Thị Anh 28/01/1990
Phòng 58 C2 TT Nam Đồng - 

phường Nam Đồng - quận Đống 
Đa - TP Hà Nội

Phòng 58 C2 TT Nam Đồng - 
phường Nam Đồng - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội
034190000568 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03713/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

3 Triệu Thế Anh 27/08/1988
P1812 VP5 Linh Đàm - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - 

TP Hà Nội

P1912 - toà Park 1 - khu TĐC 
Đông Hội - xã Đông Hội - 

huyện Đông Anh - TP Hà Nội
025088006417 16/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03746/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

4 Nguyễn Thị Hồng Bé 10/10/1988
Phường Trường Thi - TP Vinh - 

tỉnh Nghệ An
Phường Trường Thi - TP Vinh - 

tỉnh Nghệ An
040188008747 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3012-21/CCHN-D-SYT-NA 17/08/2021

5 Ngô Linh Chi 04/08/1997
Số 36 - ngách 65 - ngõ Thịnh 

Quang - phường Thịnh Quang - 
quận Đống Đa - TP Hà Nội

Số 36 - ngách 65 - ngõ Thịnh 
Quang - phường Thịnh Quang - 

quận Đống Đa - TP Hà Nội
001197009061 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03759/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

6 Nguyễn Thị Dần 12/02/1956
Xóm Liên Trường - xã Thanh 
Liên - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An

Xóm Liên Trường - xã Thanh 
Liên - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040156014861 05/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1878-20/CCHN-D-SYT-NA 01/04/2020

7 Trần Thị Định 02/05/1987
2108H 3A Ecolake View 32 Đại 

Từ - phường Đại Kim - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

B24TT8 khu đô thị Văn Quán 
Yên Phúc - phường Văn Quán - 

quận Hà Đông - TP Hà Nội
025187007495 27/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07024/CCHND-SYT-HNO 20/07/2021

8 Lê Thúy Dịu 02/05/1996

Số 8 - ngách 55 - ngõ 358 - Bùi 
Xương Trạch - phường Khương 
Đình - quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

Thôn Thanh Mạc - xã Thanh Đa 
- huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

034196005190 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03724/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

9 Trần Bá Dương 01/06/1984
Xóm Phú Hậu - xã Đồng Văn - 

huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Xóm Phú Hậu - xã Đồng Văn - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040084010866 17/09/2024 Bộ Công An DSTH 002220/NA-CCHND 31/10/2016

10 Trần Đại Dương 21/10/1986
Nhà B2 tập thể Khương Thượng 
- phường Kim Liên - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội

Thôn Lan Thượng - xã An 
Thượng - huyện Yên Thế - tỉnh 

Bắc Giang
024086000641 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03707/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

11 Thành Thu Giang 18/09/1982
Số 42 - hẻm 295/17/18 Bạch 

Mai - quận Hai Bà Trưng - TP 
Hà Nội

Số 42 - hẻm 295/17/18 Bạch 
Mai - quận Hai Bà Trưng - TP 

Hà Nội
001182033583 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03741/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

12 Nguyễn Bích Hà 13/04/1956
Phố Khâm Thiên - Khâm Thiên - 

quận Đống Đa - TP Hà Nội
Phố Khâm Thiên - Khâm Thiên - 

 quận Đống Đa - TP Hà Nội
001156009337 13/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00135/HNO-CCHND 10/06/2013

13 Bùi Thị Thu Hằng 01/05/1983
Ngõ 95 - phường Trung Liệt - 

quận Đống Đa - TP Hà Nội

Số 24 - ngõ 3 Cù Chính Lan - 
phường Khương Mai - quận 

Thanh Xuân - TP Hà Nội
034183000935 04/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03719/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

14 Hà Thị Thúy Hằng 16/05/1988

23- Liền kề 14 - khu ĐT Tổng 
Cục 5 - đường Yên Xá - xã Tân 
Triều - huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

23- Liền kề 14 - khu ĐT Tổng 
Cục 5 - đường Yên Xá - xã Tân 
Triều - huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

040188002664 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08005/HNO-CCHND 12/08/2016

15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/08/1989
Thôn Cầu Cả - xã Cổ Loa - 

huyện Đông Anh - TP Hà Nội
Thôn Cầu Cả - xã Cổ Loa - 

huyện Đông Anh - TP Hà Nội
019189000432 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00435/CCHND-SYT-HNO 11/09/2017

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/09/1982
Xóm 9 - xã Tràng Đà - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên Quang

Xóm 9 - xã Tràng Đà - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
025182009135 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1100/CCHN-D-SYT-TQ 13/06/2022

17 Hoàng Thị Hảo 20/09/1985
Thôn Mỹ Tiến - xã Thanh Mỹ - 

huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Thôn Mỹ Tiến - xã Thanh Mỹ - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040185013589 25/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2214-20/CCHN-D-SYT-NA 09/06/2020

18 Lương Thị Hiên 08/11/1997
Xóm 1 - xã Chương Dương - 

huyện Thường Tín - TP Hà Nội
Xóm 1 - xã Chương Dương - 

huyện Thường Tín - TP Hà Nội
001197030720 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08861/CCHND-SYT-HNO 28/12/2022

19 Trần Thị Hiền 20/02/1981
Số 64 - ngõ 51 Thái Thịnh - 
phường Thịnh Quang - quận 

Đống Đa - TP Hà Nội

Số 64 - ngõ 51 Thái Thịnh - 
phường Thịnh Quang - quận 

Đống Đa - TP Hà Nội
036181005294 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03722/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

20 Phan Thị Hóa 10/03/1987
Thôn Thuỷ Hoá - xã Thanh Thuỷ 

- huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Xã Võ Liệt - huyện Thanh 
Chương - tỉnh Nghệ An

040187023681 11/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2029-20/CCHN-D-SYT-NA 22/04/2020

21 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1994

Căn 510 Packexim 2 - ngách 6 - 
ngõ 15 An Dương Vương - 

phường Phú Thượng - quận Tây 
Hồ - TP Hà Nội

TDP Trung Quyên - thị trấn Mỹ 
Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam 

Định
036094017685 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03748/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

22 Trần Thị Minh Huế 27/04/1994
Số 49D/46 Phạm Ngọc Thạch - 

phường Phương Liên - quận 
Đống Đa - TP Hà Nội

Xóm 9 - xã Nghĩa Phú - huyện 
Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

036194000251 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03763/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

23 Đào Thị Hương 02/07/1992
CH2509B-HH02 EcolakeView - 
32 Đại Từ - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

CH2509B-HH02 EcolakeView - 
 32 Đại Từ - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

034192008026 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03764/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

24 Phạm Thị Hương 31/12/1987
Tổ 3 - thị trấn Sóc Sơn - huyện 

Sóc Sơn - TP Hà Nội
Tổ 3 - thị trấn Sóc Sơn - huyện 

Sóc Sơn - TP Hà Nội
001187030730 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03749/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

25 Hoàng Thị Huyền 20/02/1989
Thôn Thuỷ Phong - xã Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An

Thôn Thuỷ Phong - xã Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040189039571 07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1858-20/CCHN-D-SYT-NA 01/04/2020

26 Lê Thị Huyền 20/06/1986
Thôn Yên Hoà - xã Võ Liệt - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An

Thôn Yên Hoà - xã Võ Liệt - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040186036183 28/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1876-20/CCHN-D-SYT-NA 01/04/2020

27 Nguyễn Như Minh Khuê 05/11/1986
650H5 - đường Tân Mai - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
Khu 6 - xã Hiền Lương - huyện 

Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ
025186001886 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08575/CCHND-SYT-HNO 25/10/2022

28 Nguyễn Thị Liên 21/09/1983
Xóm Lam Sơn - xã Ngọc Sơn - 

huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Xóm Lam Sơn - xã Ngọc Sơn - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040183017135 23/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3154-21/CCHN-D-SYT-NA 14/12/2021

29 Cấn Khánh Linh 04/03/1998
Rivera Park - 69 Vũ Trọng 

Phụng - quận Thanh Xuân - TP 
Hà Nội

Xóm Đoàn Kết - thôn Cấn 
Thượng - xã Cấn Hữu - huyện 

Quốc Oai - TP Hà Nội
001198030189 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 011921/CCHND-SYT-HNO 12/03/2024

30 Nguyễn Thùy Linh 01/11/1996
Tổ 8 - phường Việt Hưng - quận 

Long Biên - TP Hà Nội
Tổ 8 - phường Việt Hưng - quận 

Long Biên - TP Hà Nội
001196017900 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03710/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

31 Nguyễn Thị Lụa 07/11/1992
47 Thanh Miến - phường Văn 
Miếu - quận Đống Đa - TP Hà 

Nội

13 Thanh Miến - phường Văn 
Miếu - quận Đống Đa - TP Hà 

Nội
025192000834 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03758/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

32 Lê Thị Lương 12/02/1986
Xóm 2 - xã Thanh Hương - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 2 - xã Thanh Hương - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040186014162 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1518-19/CCHN-D-SYT-NA 17/10/2019

33 Võ Thị Lương 10/05/1990
Xóm 9 - xã Thanh Phong - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 9 - xã Thanh Phong - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040190023062 27/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2039-20/CCHN-D-SYT-NA 22/04/2020

34 Phạm Thị Luyến 04/06/1983
Xóm Thanh Liêu - xã Thanh 
Tiên - huyện Thanh Chương -

tỉnh Nghệ An

Xã Đà Sơn - huyện Đô Lương - 
tỉnh Nghệ An

040183020268 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001651/NA-CCHND 29/02/2016

35 Phạm Thị Mai 03/02/1991
Khu 4 - phường Thị Cầu - TP 

Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Khu 4 - phường Thị Cầu - TP 

Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
027191000792 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03743/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

36 Phạm Thị Mây 09/07/1991
Thôn Nà Pết - xã Phúc Sơn - 
huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Pết - xã Phúc Sơn - 
huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên 

Quang
008191002567 28/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 142/TQ-CCHND 25/09/2014

37 Nguyễn Công Minh 07/10/1998
Số 45 - ngõ 268 Lê Trọng Tấn - 
quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

Thôn Bỉnh Dy - xã Đại Sơn - 
huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

030098005884 19/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 03715/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

38 Vũ Diệu Minh 10/04/1991
Phường Yên Hoà - quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội
Phường Yên Hoà - quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội
001191023472 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

39 Phạm Phương Nam 05/03/1989
P1001 toà C Vinsconex 2 - Kim 
Văn Kim Lũ - phường Đại Kim - 

quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

CHCC 1507 - toà CT1C chung 
cư Thông tấn xã - KDTM Kim 

Văn Kim Lũ - phường Đại Kim - 
 quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

033189007574 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08679/CCHND-SYT-HNO 04/11/2022

40 Ngô Thị Quỳnh Nga 15/01/1987
30/6/38 Tả Thanh Oai - huyện 

Thanh Trì - TP Hà Nội

53 tổ 9 - cụm 4 Vạn Phúc 
Thượng - phường Cống Vị - 
quận Ba Đình - TP Hà Nội

017187000188 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08019/HNO-CCHND 12/08/2016

41 Nguyễn Quỳnh Nga 09/09/1991
Khối 2A - thị trấn Thanh 

Chương - huyện Thanh Chương - 
 tỉnh Nghệ An

Khối 2A - thị trấn Thanh 
Chương - huyện Thanh Chương 

- tỉnh Nghệ An
040191022150 11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1099-19/CCHN-D-SYT-NA 30/01/2019

42 Nguyễn Thị Nga 10/06/1985
Xã Thanh Thịnh - huyện Thanh 

Chương - tỉnh Nghệ An
Xã Thanh Thịnh - huyện Thanh 

Chương - tỉnh Nghệ An
040185035308 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1271-19/CCHN-D-SYT-NA 20/05/2019

43 Võ Thị Nga 13/07/1988
Thôn Thuỷ Phong - xã Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An

Thôn Thuỷ Phong - xã Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040188017073 07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1380-19/CCHN-D-SYT-NA 01/08/2019

44 Đặng Thị Ngân 05/09/1965
Thôn Giang Tiến - xã Thanh 

Giang - huyện Thanh Chương - 
tỉnh Nghệ An

Thôn Giang Tiến - xã Thanh 
Giang - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040165022216 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1259-19/CCHN-D-SYT-NA 20/05/2019

45 Bùi Thị Ngọc 16/10/1984
Xóm 2 - Văn Giáp - xã Văn 

Bình - huyện Thường Tín - TP 
Hà Nội

Xóm 2 - Văn Giáp - xã Văn 
Bình - huyện Thường Tín - TP 

Hà Nội
001184009201 17/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 03706/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

46 Lê Thị Hồng Ngọc 24/12/1991
Khối 2A - thị trấn Thanh 

Chương - huyện Thanh Chương - 
 tỉnh Nghệ An

Khối 2A - thị trấn Thanh 
Chương - huyện Thanh Chương 

- tỉnh Nghệ An
040191027481 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002225/NA-CCHND 31/10/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

47 Lương Minh Nguyệt 11/08/1993
KNỞ Kiến Hưng - phường Kiến 
Hưng - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

KNỞ Kiến Hưng - phường Kiến 
Hưng - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội
001193024335 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04194/CCHND-SYT-HNO 11/11/2019

48 Đinh Thị Hồng Nhung 03/01/1989
Thôn Bến Đền - xã Bạch Xa - 
huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bến Đền - xã Bạch Xa - 
huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 

Quang
008189008521 13/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

49 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/11/1991
NƠXHBCA - ngõ 282 Nguyễn 

Huy Tưởng - Thanh Xuân - quận 
Thanh Xuân - TP Hà Nội

Thôn An Tâm - xã An Ninh - 
huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

025191017682 24/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 2084/CCHN-D-SYT-HNA 14/12/2021

50 Phạm Hồng Nhung 31/05/1990
Chung cư C14 - 362 Bùi Xương 

Trạch - phường Định Công - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

Tổ 2 - cụm 5 - phường Khương 
Đình - quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội
034190004299 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03744/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

51 Trịnh Thị Kim Nhung 25/05/1989
Căn 1501 CT36A Trịnh Đình 

Cửu - phường Định Công - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Căn 926 - CT12B KĐT Kim 
Văn Kim Lũ - phường Đại Kim - 

 quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
015189000594 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03714/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

52 Nguyễn Thị Niềm 22/05/1992
Xóm 6 - xã Thanh Hương - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 6 - xã Thanh Hương - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040192037487 16/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3237-22/CCHN-D-SYT-NA 07/02/2022

53 Trần Đăng Phú 24/07/1992
Xóm 3 - xã Quang Thiện - huyện 

Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình
Xóm 3 - xã Quang Thiện - 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình
037092003132 03/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03402/CCHND-SYT-HNO 18/07/2022

54 Lê Thị Ánh Phương 10/01/1989
Thôn 2 - xã Thạch Hoà - huyện 

Thạch Thất - TP Hà Nội
Thôn 2 - xã Thạch Hoà - huyện 

Thạch Thất - TP Hà Nội
030189004321 15/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03500/CCHND-SYT-HNO 02/05/2019

55 Nguyễn Thị Minh Phương 14/05/1997

Số 16 - ngách 45/22/52 - ngõ 
69B Hoàng Văn Thái - phường 
Khương Trung - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

Thôn Xuân Bàng - xã Thuỵ 
Xuân - huyện Thái Thuỵ - tỉnh 

Thái Bình
034197000571 18/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03745/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

56 Vũ Thị Phượng 28/04/1975
Số nhà 34 - tổ 5 - ngõ 249 Yên 
Sở - quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội

Số nhà 34 - tổ 5 - ngõ 249 Yên 
Sở - quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội
024175000464 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06470/CCHND-SYT-HNO 09/04/2021

57 Nguyễn Thị Lệ Quyên 13/06/1988
P904-VP3 - bán đảo Linh Đàm - 

phường Hoàng Liệt - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

P904-VP3 - bán đảo Linh Đàm - 
 phường Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
001188023017 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03754/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

58 Hoàng Thị Thắm 20/01/1993
Thôn An Phú - xã Thanh An - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An

Thôn An Phú - xã Thanh An - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040193030400 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1339-19/CCHN-D-SYT-NA 08/07/2019

59 Nguyễn Văn Thắng 22/05/1994
Xóm 3 - Hoàng Xá - xã Hoàng 
Kim - huyện Mê Linh - TP Hà 

Nội

Xóm 3 - Hoàng Xá - xã Hoàng 
Kim - huyện Mê Linh - TP Hà 

Nội
001094007087 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04024/CCHND-SYT-HNO 01/10/2019

60 Ngô Phương Thảo 11/11/1992
Căn 2807B HH02 Ecolakeview - 
32 Đại Từ - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

Căn 2807B HH02 Ecolakeview - 
 32 Đại Từ - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

015192000378 10/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08586/CCHND-SYT-HNO 25/10/2022

61 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/08/1997

Nhà số 8 - ngách 55/358 Bùi 
Xương Trạch - phường Khương 
Đình - quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

Thôn Hưng Tiến - xã Hồng 
Bạch - huyện Đông Hưng - tỉnh 

Thái Bình
034197005134 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03762/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

62 Phạm Thị Phương Thảo 19/05/1997
Thôn Liên Thắng - xã Quyết 

Thắng - huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Liên Thắng - xã Quyết 
Thắng - huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008197003493 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

63 Phùng Sỹ Thực 01/01/1979
295 - tổ 13 - phường Láng 

Thượng - quận Đống Đa - TP Hà 
Nội

295 - tổ 13 - phường Láng 
Thượng - quận Đống Đa - TP 

Hà Nội
038079009660 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04431/CCHND-SYT-HNO 31/12/2019

64 Ngô Thị Thuý 24/10/1982

Số nhà 18 - ngách 14 - ngõ 316 
Lê Trọng Tấn -  phường Định 

Công - quận Hoàng Mai - TP Hà 
Nội

Tổ 41 - phường Định Công - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

030182007685 19/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00385/CCHND-SYT-HNO 26/09/2017

65 Nguyễn Thị Thuý 21/10/1986
Tổ 2 - phường Nông Tiến - TP 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

Tổ 2 - phường Nông Tiến - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
037186006773 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1106/CCHN-D-SYT-TQ 13/06/2022

66 Nguyễn Ngọc Thúy 18/08/1994
Xóm Liên Sơn - xã Phong Thịnh 

- huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Xóm Liên Sơn - xã Phong 
Thịnh - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040194009015 20/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002227/NA-CCHND 31/10/2016

67 Trần Thị Ngọc Thúy 21/07/1992

Chung cư 811B HH02 
EcoLakeView - 32 Đại Từ - 

phường Đại Kim - quận Hoàng 
Mai - TP Hà Nội

Chung cư 811B HH02 
EcoLakeView - 32 Đại Từ - 

phường Đại Kim - quận Hoàng 
Mai - TP Hà Nội

001192008962 07/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03723/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

68 Từ Lệ Thúy 09/07/1989
Số nhà 50 - Khê Hồi - xã Hà Hồi 
- huyện Thường Tín - TP Hà Nội

Số nhà 50 - Khê Hồi - xã Hà 
Hồi - huyện Thường Tín - TP 

Hà Nội
001189027427 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03755/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

69 Hoàng Thị Thủy 22/02/1985
Thôn Mỹ Lương - xã Thanh Mỹ - 

 huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Thôn Mỹ Lương - xã Thanh Mỹ 
- huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040185032478 11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002221/NA-CCHND 31/10/2016
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70 Hoàng Văn Tiến 26/12/1989
Xã Phù Lưu - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
Xã Phù Lưu - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
008089002550 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 79/TQ-CCHND 30/06/2014

71 Phí Thị Tình 27/10/1982
P1410A chung cư Sông Nhuệ - 

quận Hà Đông - TP Hà Nội
P1410A chung cư Sông Nhuệ - 

quận Hà Đông - TP Hà Nội
001182006662 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03765/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

72 Nguyễn Thị Thanh Trà 26/08/1981
TDP 9 - phường Phúc La - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
TDP 9 - phường Phúc La - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
001181015591 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08585/CCHND-SYT-HNO 25/10/2022

73 Lê Thị Huyền Trang 27/01/1987
Phòng 305 No26A Nguyễn Cảnh 

Dị - phường Đại Kim - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Phòng 305 No26A Nguyễn 
Cảnh Dị - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

019187001116 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03721/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

74 Phạm Thị Huyền Trang 02/11/1987

Căn hộ chung cư 2115 trung tâm 
thương mại - văn phòng và căn 

hộ Artemis - số 3 Lê Trọng Tấn - 
phường Khương Mai - quận 

Thanh Xuân - TP Hà Nội

Căn hộ chung cư 2115 trung 
tâm thương mại - văn phòng và 
căn hộ Artemis - số 3 Lê Trọng 

Tấn - phường Khương Mai - 
quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

022187007032 13/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03716/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

75 Hà Quang Tuyến 09/09/1984
14 ngõ 102 Kim Giang - tổ 27 - 
phường Đại Kim - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội

14 ngõ 102 Kim Giang - tổ 27 - 
phường Đại Kim - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội
001084005349 08/01/2025 Bộ Công An DSĐH 00386/CCHND-SYT-HNO 11/09/2017

76 Trần Thị Ánh Tuyết 12/03/1990
Khu 7 - xã Hương Nộn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
Khu 7 - xã Hương Nộn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
025190001313 04/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03742/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

77 Tạ Thị Hồng Vân 28/05/1981
Đội 4 - xã Thuỵ Vân - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Đội 4 - xã Thuỵ Vân - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025181011165 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1025/CCHND-SYT-PT 14/02/2025

78 Trần Thị Xinh 15/03/1984
Bản Tân Tiến - xã Ngọc Lâm - 

huyện Thanh Chương - tỉnh 
Nghệ An

Bản Tân Tiến - xã Ngọc Lâm - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040184011595 24/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2856-21/CCHN-D-SYT-NA 29/04/2021

79 Nguyễn Hải Yến 20/09/1982
505 Minh Khai - quận Hai Bà 

Trưng - TP Hà Nội
39 Hàng Buồm - quận Hoàn 

Kiếm - TP Hà Nội
001182035078 03/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03720/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

 HIỆU TRƯỞNG
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